
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC - LỚP 1 

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

I. MÔN TOÁN: 

1. Số học: Số tự nhiên 

- Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100. 

- Thực hành tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 (không nhớ). 

2. Giải toán có lời văn 

- Viết được các phép tính cộng, trừ phù hợp với bài toán. 

3. Đại lượng: 

- Đơn vị đo độ dài cm, thực hành tính cộng trừ với đơn vị đo cm. 

- Các ngày trong tuần lễ. 

- Xem giờ đúng trên đồng hồ, nhận biết các thời điểm sinh hoạt hàng ngày. 

4. Hình học: 

- Nhận biết, đếm số hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác. 

- Nhận biết khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 

- Đo độ dài đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT : 

1. Đọc tiếng: 

- Đọc đoạn/bài ngoài sách giáo khoa. 

- Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn/bài đọc. 

2. Đọc hiểu: 

- Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản. 

- Câu hỏi trắc nghiệm: 

+ Chọn một phương án trả lời. 

+ Điền từ hoặc cụm từ. 

+ Nối với ý đúng. 

- Viết câu trả lời đơn giản để nêu ý kiến giải thích ngắn về một chi tiết trong 

đoạn/bài đọc với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống. 

3. Chính tả: 

- Nghe viết một đoạn thơ, đoạn văn. 

4. Bài tập: 

- Điền vần vào tiếng, từ, câu. 

- Phân biệt c hay k; g hay gh; ng hay ngh. 

- Xếp từ thành câu có nghĩa. 

- Viết câu trả lời hoặc viết câu đơn giản theo gợi ý. 
 

Chúc các con đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới! 
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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- KHỐI 2 

Năm học 2022 – 2023 

I.TIẾNG VIỆT 

1. Phần đọc thành tiếng: 

 Đọc lại các bài Tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34, trả lời các câu hỏi về nội dung bài 

học. Yêu cầu đọc lưu loát, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng. 

2. Đọc hiểu 

Luyện đọc thầm và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài. Nêu được nội dung của 

bài đọc. 

3. Nghe viết: 

PH đọc cho con luyện viết chính tả một đoạn khoảng 45- 60 chữ trong 15’. Yêu cầu 

viết đúng chính tả, đúng độ cao, đúng khoảng cách, kiểu chữ. 

4. Luyện từ và câu 

- Ôn từ ngữ về các mùa, ngày Tết, vật nuôi, thiên nhiên, nghề nghiệp 

- Các kiểu câu:         Câu giới thiệu .   

                                 Câu nêu hoạt động. 

                                  Câu nêu đặc điểm. 

- Điền dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm, dấu chấm than. 

5. Luyện viết đoạn: Viết các đoạn văn 

* Viết đoạn văn kể về hoạt động của một con vật. 

* Tả về một đồ dùng trong nhà. 

* Kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.                             

II.TOÁN 

*Cách đọc, viết các số có ba chữ số, tìm số lớn nhất, nhỏ nhất, số liền trước, số liền 

sau. 

* So sánh các số có ba chữ số. 

*   4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các bảng cộng trừ nhân chia đã học. Áp dụng 

vào tính toán và giải các bài toán ứng với thực tế. 

* Ôn các phép cộng ,trừ có nhớ và không nhớ ( lưu ý phép cộng, trừ có nhớ, số nhớ) . 

Áp dụng thành thạo giải các bài toán liên quan. 

*Đại lượng:     +) thời gian ( xem lịch, xem đồng hồ ) 

               +)Độ dài và đơn vị đo độ dài:    Đơn vị km, m, dm, cm. 

                       +) Tiền Việt Nam. 

* Hình học: đếm hình, độ dài đường gấp khúc, khối trụ, khối cầu. 

* Yếu tố thống kê, xác suất: Thu thập, kiểm đếm, chắc chắn, có thể, không thể. 

* Các dạng toán có lời văn: 

+) Bài toán hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. 

+) Bài toán về thêm, bớt bao nhiêu đơn vị. 

+)Toán về nhiều hơn, Toán về ít hơn 

+) Các dạng toán về nhân, chia. 

+) Tính độ dài đường gấp khúc. 
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Năm học 2022 – 2023 

I. Môn Tiếng Việt 

1. Tập đọc: Đọc và trả lời câu hỏi có liên quan đến nội dung của các bài đọc từ tuần 28 

đến hết tuần 31 

2. Chính tả: Nghe viết một đoạn văn (đoạn thơ) khoảng 70 chữ trong 15 phút. 

3. Luyện từ và câu: 

- Từ ngữ về giao tiếp, đất nước, lễ hội. 

- Từ ngữ có nghĩa giống nhau. 

- So sánh, tìm hình ảnh so sánh trong câu văn, câu thơ. Đặt câu có hình ảnh so sánh. 

- Câu: câu kể, câu khiến, câu hỏi, câu cảm. 

- Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Bằng gì? Để làm gì? 

- Dấu câu: Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm, dấu 

ngoặc kép, dấu gạch ngang. 

4. Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn ngắn theo các nội dung sau: 

- Viết đoạn văn về ước mơ của em. 

- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh đẹp mà em yêu thích. 

- Viết đoạn văn về một nhân vật mà em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

II. Môn Toán 

- Đọc viết số có 5 chữ số 

- Cộng, trừ, nhân, chia số có 5 chữ số 

- Chu vi, diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật 

- Tiền Việt Nam. Xem đồng hồ - Tháng năm. 

- Tính giá trị biểu thức. Tìm thành phần chưa biết của phép tính 

- Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn 

- Giải toán có nội dung hình học. 

III. Công nghệ 

- Dụng cụ và vật liệu làm thủ công. 

- Làm đồ dùng học tập. 

- Làm biển giao thông. 

 

Chúc các con đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới! 
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I.MÔN TOÁN 

                    Ôn về cộng ,trừ, nhân, chia số tự nhiên ,phân số. 

- QĐMS các phân số , rút gọn phân số, phân số bằng nhau.  

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính , tính giá trị biểu thức. 

- Các dạng toán tính nhanh. 

- Đổi đơn vị đo: độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian. 

- Dấu hiệu chia hết , các bài toán có liên quan đến dấu hiệu chia hết. 

- Diện tích , chu vi các hình chữ nhật ,hình vuông ,hình bình hành, hình 

thoi. 

- Các dạng toán : 

        + Tìm số trung bình cộng.   

        + Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

                       + Tìm phân số của một số. 

                       + Tìm hai số khi biết tổng ( hoặc  hiệu)và tỉ số  của hai số đó.  

                       + Toán về tính chu vi, diện tích các hình. 

                -  Toán về tỉ lệ bản đồ.                                

  II. MÔN TIẾNG VIỆT 

               - Đọc và trả lời các câu hỏi của các bài tập đọc từ tuần 19-34 

               - Ôn tập về :  + Từ đơn ,từ ghép,từ láy. 

                                     + Danh từ ,động từ,tính từ. 

                                     + Tác dụng của dấu hai chấm ,dấu ngoặc kép,dấu gạch ngang. 

                                     + Trạng ngữ,chủ ngữ,vị ngữ. 

                                     + Câu kể,câu hỏi,câu khiến, câu cảm 

- Ôn thể loại văn miêu tả:      

                                                               

                +Tả con vật 

 

III. MÔN KHOA+SỬ+ĐỊA: HS ôn tập theo đề cương 

  Ôn các bài: Từ tuần 19 đến tuần 31 

 


